
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ  

 

 

DANH SÁCH CÁC CUỘC KIỂM TRA NĂM 2026 CỦA SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2263/QĐ-SYT ngày 16 tháng 12  năm 2025 của Sở Y tế) 

 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

I 
Kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất, mua bán 

trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
    

1 

Hậu kiểm hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết 

bị y tế thuộc loại A 

Công ty TNHH Sản xuất và xuất nhập 

khẩu Hà Sơn PT. Số 09, thôn Thâm 

Kéo, Xã Hoàng Văn Thụ, Tỉnh Lạng 

Sơn 

 

4900874833 Năm 2025 

Tháng 

3/2026 

2 
Hậu kiểm hồ sơ công bố Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị 

y tế 

Công ty TNHH Hợp Nhất Dental Lab.  

Số 17 phố Hòa Bình, Phường Tam 

Thanh, Tỉnh Lạng Sơn 

 

4900893836 Năm 2025 
Tháng 

3/2026 

3 

Hậu kiểm hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết 

bị y tế thuộc loại B 

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 

Đức Quảng.  

259 Phai Vệ, Phường Đông Kinh, 

Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn 

 

4900887744 Năm 2025 

Tháng 

3/2026 

4 

Hậu kiểm hồ sơ công bố Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị 

y tế 

Công ty Cổ phần Kính mắt 

CHARLESTON Việt Nam.  

PG2-05 Vincom Lạng Sơn, Khối Cửa 

Bắc, Phường Chi Lăng, Lạng Sơn, 

Tỉnh Lạng Sơn  

 

4900896227 Năm 2025 

Tháng 

3/2026 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

5 

Hậu kiểm hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết 

bị y tế thuộc loại B 

Công ty TNHH thương mại tổng hợp 

và xuất nhập khẩu Lê Nguyên.  

Số 16, Phố Phai Luông 9, Phường 

Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn 

  

4900867138 Năm 2025 

Tháng 

3/2026 

6 

Hậu kiểm hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết 

bị y tế thuộc loại A 

Công ty Cổ phần Vật tư y tế Khang 

Nguyên.  

Số 137 Đường Nguyễn Du, Phường 

Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn 

 

4900228124 Năm 2025 

Tháng 

3/2026 

7 
Hậu kiểm hồ sơ công bố Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị 

y tế 

Cửa hàng thiết bị Y tế Thăng Long.  

Số 75, đường Phố Muối, Phường Tam 

Thanh, Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn 

 

8727904161-001 Năm 2025 
Tháng 

3/2026 

8 

Hậu kiểm hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết 

bị y tế thuộc loại A 

Công ty Cổ phần thương mại quốc tế 

Bích Hải Thanh Thiên.  

Số 6, Ngõ 6 Đường Trần Quốc Toản, 

Khu Nam Quan, xã Đồng Đăng, Tỉnh 

Lạng Sơn 

 

4900878387 Năm 2025 

Tháng 

3/2026 

9 

Hậu kiểm hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết 

bị y tế thuộc loại A 

Công ty TNHH TMDV VÀ XNK 

Lạng Sơn.  

Số 98B, đường Tam Thanh, Phường 

Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn 

 

4900784160 Năm 2025 

Tháng 

3/2026 

II 
Liên ngành Tết Nguyên đán 2026 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

1 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng NAM KAI (thuộc công ty 

THHH Nhân Nam Kai) Khu dân cư 

Thảo Viên 2, phường Kỳ Lừa, tỉnh 

Lạng Sơn 

4900894149 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I 

2 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

DỊCH VỤ DI VINA (L3-05, tầng 3, 

TTTM Vincom, 2 Trần Hưng Đạo, 

phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng 

Sơn) 

0314710843-001 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I 

3 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết 

HOPE-  Trung tâm Hy vọng Lộc Bình. 

Địa chỉ: Khu Phiêng Quăn, xã Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I 

4 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng GuiGui Plus (Địa điểm kinh 

doanh số 1 – Chi nhánh Công ty 

TNHH JCF Việt Nam Tại Lạng 

Sơn).Địa chỉ: Số 132 (số 30 cũ), 

đường Lý Thường Kiệt, khu Phú Lộc 

4, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

0107414772-

0001 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I 

III Liên ngành Tháng hành động     

1 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng The Pride (Lô TM2, 69 

đường Trần Phú, khu đô thị Phú Lộc 

III, khối 7, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn.) 

4900811985 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý II 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

2 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 
Nhà hàng Trung Xuân. Số 29, đường 

Tam Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh 

Lạng Sơn. 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý II 

3 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Chi nhánh thoát nước Đô Thị - Công 

ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn 

(ĐC sản xuất: Khu Công nghiệp I, 

phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) 

4900101738-004 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý II 

IV Liên ngành Tết Trung thu      

1 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng NEW CENTURY – Công ty 

TNHH Trọng Tín (Đảo hồ Phai Loạn, 

đường Trần Đăng Ninh, Phường Tam 

Thanh, tỉnh Lạng Sơn 

4900154930 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý III 

2 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

nước đá dùng liền Quang Trung (Ngõ 

5, đường Hữu Nghị, khu Ga, xã Đồng 

Đăng, tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý III 

3 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Nhà hàng ManWah Phú Lộc Lạng 

Sơn (thuộc công ty cổ phần TM DV 

Cổng Vàng – Chi nhánh Miền Bắc) 

Gian 1: S1+S2 TTTM Phú Lộc, thửa 

đất số 222 (Lô TM.A) tờ bản đồ số 26 

khu đô thị Phú Lộc IV, phường  Đông 

Kinh, tỉnh Lạng Sơn  

0102721191-068 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý III 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

V 
Kiểm tra, hậu kiểm tự công bố, cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện ATTP  
    

1 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cửa hàng Highland Coffee (Thuộc Chi 

nhánh Công ty Cổ phần dịch vụ Cà 

phê Cao Nguyên tại Lạng Sơn) L1-

06A Vincom Lạng Sơn, phía Nam cầu 

Kỳ Lừa, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng 

Sơn  

0309965814-040 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

2 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng LOLO'S CHICKEN (Thuộc 

chi nhánh Công ty TNHH MTV Trần 

Lệnh Thương) Trung tâm thương mại 

Phú Lộc 4, đường Lý Thường Kiệt, 

phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn  

49001079987-

002 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

3 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng NEW CENTURY 

LUXURY – Chi nhánh Công ty 

TNHH Trọng Tín (Số 433 đường Trần 

Đăng Ninh, phường Tam Thanh, tỉnh 

Lạng Sơn.) 

4900154930-001 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

4 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cửa hàng KFC (Số 11, đường Trần 

Đăng Ninh, khối 1, phường Tam 

Thanh, tỉnh Lạng Sơn.) 

00139 

(0100773885) 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

5 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Chi nhánh Công ty TNHH 

LOTTERIA VIỆT NAM tại Lạng Sơn 

(Tầng 3 TTTM VinCom Plaza, phía 

Nam cầu kỳ Lừa, phường Lương Văn 

0300644051-038 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 
Tri, tỉnh Lạng Sơn)  

6 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Chi nhánh Công ty Cổ phần Bắc Đẩu 

tại Lạng Sơn (Cửa hàng HIGHLAND 

COFFEE) Căn BOT góc K3, trung tâm 

thương mại Phú Lộc, đường Lý 

Thường Kiệt, phường Đông Kinh , 

tỉnh Lạng Sơn  

0304571333-004 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

7 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

CỘNG CÀ PHÊ (Thuộc Công ty Cổ 

phần Dịch vụ quản lý bất động sản 

Kim Ngân). Khu đô thị Mailand, 

Phường Tam Thanh, tỉnh Lạng sơn  

0310897492 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

8 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Nhà hàng GUI GUI (Thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH JCF Việt Nam tại 

Lạng Sơn). PG1-01 Shophouse 

Vincom, đường Hùng Vương, phường 

Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. 

0107414772-003 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

9 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Hợp tác xã Thành Công (Đường Hùng 

Vương, khối Co Măn, phường Đông 

Kinh , tỉnh Lạng Sơn) 

4900106253 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

10 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Nhà hàng Gogi House Phú Lộc Lạng 

Sơn (thuộc công ty cổ phần TM DV 

Cổng Vàng – Chi nhánh Miền 

Bắc)Gian 1: S8+S9 TTTM Phú Lộc, 

thửa đất số 222 (Lô TM.A) tờ bản đồ 

số 26 khu đô thị Phú Lộc IV, phường 

Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn 

0102721191-068 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

11 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng Cơm Niêu Huế Xưa (thuộc 

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại 

Nhật Thảo) Số 123, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Lương Văn Tri, tỉnh 

Lạng Sơn  

4900890426 

2024 đến 

thời kỳ kiểm 

tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

12 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng Bắc Long Giang (thuộc 

Công ty cổ phần nhà hàng Bắc Long 

Giang) (Số 16, đường Trần Hưng Đạo, 

khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Tri, 

tỉnh Lạng Sơn) 

4900806128 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

13 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Công ty cổ phần Trung Nguyên 

FRANCHISING – Cửa hàng Trung 

Nguyên tại tỉnh Lạng Sơn (Lô L1-04, 

Lô L1-04A, tầng L1, Trung tâm 

Thương Mại Vincom, tổ hợp TTTM, 

khách sạn và nhà phố Shop-house, 

phía Nam cầu Kỳ Lừa, phường Lương 

Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) 

310939343 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

14 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH MTV Lan Sơn LS 

(Ngõ 5B, đường Lê Lợi, phường Đông 

Kinh, tỉnh Lạng Sơn)  

4900803776 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

15 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH TM XNK Vĩnh Mỹ 

Việt Nam - Cơ sở sản xuất nước uống 

đóng chai Nà Sèn. Khối Nà Pàn, 

phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. 

4900837750 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

16 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng Vạn Tuế (thuộc Công ty 

TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

TRƯỜNG LỘC) (Số 263, đường Lê 

Đại Hành, phường Đông Kinh,  tỉnh 

Lạng Sơn.) 

4900261428 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

17 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà Hàng Thảo Viên Thuộc Hộ kinh 

doanh Nguyễn Kim Thảo Số 145, 

đường Phai Vệ, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

18 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH Tình Đại Số 16, ngõ 

228, đường Ngô Quyền, phường Đông 

Kinh,  tỉnh Lạng Sơn  

4900885271 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

19 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại An Sơn Số 5-7, Tôn Thất Tùng, 

Khu đô thị Phú Lộc IV, phường Đông 

Kinh, tỉnh Lạng sơn 

4900224521 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

20 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Thái Sơn -Công ty TNHH MTV Thái 

Sơn ĐL. Địa chỉ: Khối Khòn Pát, 

Phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

21 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

CSSX nước uống đóng bình Thảo 

Nguyên - Địa chỉ: Khối Mai Thành, 

phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

22 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất Đá sạch Pha Lê (Số 45, 

đường Bắc Sơn, phường Đông Kinh, 

tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

23 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, 

nước đá dùng liền THUY HƯNG Số 

204, đường Mỹ Sơn, khối 9, phường 

Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

24 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Bảo 

Ngọc Số 201 (số cũ 111) Ngô Quyền, 

phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

25 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

đóng bình ALASKA (Số 30, Phố 

Muối, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng 

Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

26 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

WAKAKA Số 43/144 Nhị Thanh, 

phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

27 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Nhật Minh Số 7, phố Đặng Dung, 

phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

28 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Yến NgọcThửa số 482 (đằng sau cây 

xăng) khối Đồng Én, phường Tam 

Thanh, tỉnh Lạng Sơn. 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

29 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền 

AVILA (Số 01, đường Bến Bắc, 

phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

30 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Hoa 

Hồng Số 195 (số 111A cũ), đường 

Ngô Quyền, phường Đông Kinh, tỉnh 

Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

31 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

nước đá dùng liền VIỆT WATER 

(Thửa 102, ngõ 143, đường Chu Văn 

An, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng 

Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

32 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Trường Sa (Số 4/4, khu tái định cư Mỹ 

Sơn, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng 

Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

33 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

nước đá dùng liền Mai Pha (Khối Co 

Măn, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng 

Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

34 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất đá sạch Anh An (Số 

167, đường Văn Vỉ, khối Đại Thắng, 

phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

35 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

nước đá dùng liền Chân Mây (Thửa, tờ 

bản đồ số 46, khối Khòn Phổ, phường 

Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

36 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Phai 

Vệ (Số 2/448, đường Bà Triệu, 

phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

37 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH  MTV xuất nhập khẩu 

Đức Quảng. Địa chỉ: Số 259 đường 

Phai Vệ, phường Đông Kinh, tỉnh 

Lạng Sơn. 

4900887744 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

38 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH Ngọc Diệp. Địa chỉ: 

Số 29, đường Ngô Thì Sĩ, phường 

Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn, Việt Nam 

4900228808 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

39 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH LOGISTICS ICT. Địa 

chỉ: Số 5-NVB, Khu đô thị Phú Lộc 

I+II, khối 14, phường Kỳ Lừa, tỉnh 

Lạng Sơn, Việt Nam 

4900910376 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

40 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH Trung Việt LC. Địa 

chỉ: Số 39A Đinh Lễ, phường Đông 

Kinh, tỉnh  Lạng Sơn 

4900888120 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

41 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

nước đá dùng liền Ngọc Cường (Số 

50, đường Hùng Vương, khối Cửa 

Nam, phường Lương Văn Tri, tỉnh 

Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

42 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cửa hàng TITMIT COFFEE HOUSE 

(thuộc Công ty TNHH Hoa cây cảnh 

Việt Trung) Nhà tròn Công viên Chi 

Lăng, Phường Lương Văn Tri, tỉnh 

Lạng Sơn 

4900618879 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

43 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng Khánh Vân - Địa điểm kinh 

doanh Công ty TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN TÂM AN PHÁT LS  Số 165, 

đường Chu Văn An, phường Đông 

4900898087 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 
Kinh, tỉnh Lạng Sơn 

44 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty Xuất Nhập Khẩu Quốc Hưng 

LS (Số 65, đường Nhị Thanh, phường 

Tam Thanh,  tỉnh Lạng Sơn) 

0314710843-001 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

45 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH MTV Thắm Huynh. 

Địa chỉ: Số 91, đường Nguyễn Thái 

Học, khối Cửa Đông, phường Lương 

Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn 

4900684673 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

46 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH MTV Minh Quang LS 

(Km13, Quốc Lộ 1A, khối Phai Trần, 

phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) 

4900856506 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

47 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH Thương mại xuất nhập 

khẩu BEIFANG (Cụm công nghiệp địa 

phương số 2, phường Kỳ Lừa, tỉnh 

Lạng Sơn) 

4900894082 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

48 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH Lộc Thịnh Phát Lạng 

Sơn. Địa chỉ: Số 142, đường Tông 

Đản, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

4900912542 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

49 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Căng tin bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lạng 

Sơn (Thuộc Công ty TNHH Trọng 

Tín)  Địa chỉ kinh doanh: Khu nhà A, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn –

Thôn Đại Sơn, xã Hợp Thành, huyện 

Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn - ĐT: 

0211.358.8789; 0988.520.059 

4900154930 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

50 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình, 

nước đá dùng liền Nature (Thuộc 

Công ty TNHH MTV Taxi tải Cường 

Thịnh)  khối Bản Bảm, phường Đông 

Kinh, tỉnh Lạng Sơn 

4900316758 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

51 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Hợp tác xã môi trường xanh Hòa Phát  

Thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng,  tỉnh 

Lạng Sơn 

4900860069 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

52 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Núi Cha Núi Mẹ Mẫu Sơn (Thôn Bản 

Ranh, xã  Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

53 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất sản xuất nước uống 

đóng chai và đá dùng liền Tuấn Anh 

(Thôn Pá Phiêng, xã Đồng Đăng, tỉnh 

Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

54 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Ngân Sơn – nước Lavish (Ngã ba Pò 

Hà, thôn Thâm Mò, xã  Đồng Đăng, 

tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

55 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH Kinh Doanh Tổng 

Hợp Hà Thanh. Địa chỉ: Số 75, đường 

Hoàng Văn Thụ, khu Lò Rèn,xã Đồng 

Đăng , tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam 

4900918008 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

56 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nước uống đóng bình, đóng chai Xuân 

Cương. Công ty TNHH Xuân Cương. 

Đ.c sản xuất: Trung tâm dịch vụ Hữu 

Nghị Xuân Cương, Cửa khẩu quốc tế 

Hữu Nghị, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng 

Sơn 

4900239158 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

57 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH MTV XNK QT Đại 

Hưng.Địa chỉ :Tầng 1, số 16 khu dân 

cư N16, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

4900873269 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

58 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà ăn số 1-0365135151-Công ty 

TNHH Công nghệ Toàn Phát .Địa chỉ: 

Thôn Bản Liếp, xã Đồng Đăng, tỉnh 

Lạng Sơn 

0107540110 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

59 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

DỊCH VỤ 24/7, KOI COFFEE. Công 

viên Logistics Viettel Lạng Sơn, thôn 

Bản Liếp xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng 

Sơn 

 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

60 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng Hà Giang (Thuộc DOANH 

NGHIỆP TƯ NHÂN HÀ GIANG) Tổ 

05, khối 01, phường Kỳ Lừa, tỉnh 

Lạng Sơn 

4900229470 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

61 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

đóng bình AQUA TRANI (Còn Pù, xã 

Điềm He, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

62 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

nước đá dùng liền LANI (Thôn Pá 

Nim, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

63 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Hà Anh (thuộc Công ty Cổ phần 

MEKONG) (Số 01, ngõ 265, đường 

Văn Vỉ, phường Lương Văn Tri, tỉnh 

Lạng Sơn.) 

4900240629 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

64 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

TAMHOA VIA (Thôn Hợp Nhất, xã  

Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

65 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh đá sạch 

(Khu Cầu Tắc Ca, thôn Hoàng Văn 

Thụ, xã Bắc Sơn,  tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

66 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước uống 

đóng chai, nước đá dùng liền Đại 

Dương (Thôn Vũ Lâm, xã Vũ Lễ,  tỉnh 

Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

67 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Chi nhánh Hợp tác xã môi trường 

xanh Hòa Phát (Thôn Thuận Lợi, xã 

Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

68 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Ngọc Linh (Thôn Nà Tềnh, xã Na 

Sầm, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

69 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Tân 

Thanh (Số 201, đường Nhánh Nam 

Tân Thanh, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh 

Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

70 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất kinh doanh nước đá 

tinh khiết Hà Linh (Thôn 6, xã Na 

Sầm, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

71 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Hộ kinh doanh Lương Đình Quảng 

(thôn 5, xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn). 
  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

72 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

đóng bình Kiên Huế (Thôn Bản Thẩu, 

xã  Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

73 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH Cầu Thịnh Thôn Hang 

Đông , xã  Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn  
4900601628 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

74 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Bó Mạ (Thôn Đại Nam, xã Thất Khê, 

tỉnh Lạng sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

75 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền 

Chiến Hoa (Số 87, thôn II,xã Thất 

Khê, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

76 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước đá sạch Hùng 

Mèn (Thôn Cắp Kẻ, xã Thất Khê, tỉnh 

Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

77 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Khơi Nguồn (Thôn Pò Bó, xã Thất 

Khê, tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

78 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

đóng bình Nguyên Du (Thôn Phai Sào, 

xã Quốc Khánh, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

79 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước đá sạch Huyến 

Ngọc (Thôn Nà Cáy, xã Thất Khê, tỉnh 

Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

80 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Đá sạch dùng liền Minh Thế. Địa chỉ: 

Thôn Nà Nạ, xã Quốc Việt, tỉnh Lạng 

Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

81 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH MTV Sản xuất 

Thương mại Dịch vụ Anh Thư (Số 

189, khu Nhà Thờ, xã Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn)  

4900865557 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

82 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty TNHH MTV Sản xuất và 

Thương mại Linh Lan (Thôn Bản 

Khiếng, xã  Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn)  

4900778720 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

83 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và 

Dịch vụ thương mại Kim Hoàng Gia 

(Ki ốt số 01, đường Hòa Bình, khu vực 

Cửa khẩu Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh 

Lạng Sơn)  

5701609991 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

84 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Chi nhánh Hợp tác xã môi trường 

xanh Hòa Phát (Thôn Lăng Xè, xã Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn)  

4900860069-003 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

85 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất Đinh Sách nước lọc 

Sơn Hà (Khu 2, xã Na Dương , tỉnh 

Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

86 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

nước đá dùng liền Tuấn Đức (Thôn 

Kéo Mật, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

87 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng ven hồ HTT- Công ty cổ 

phần dịch vụ xuất nhập khẩu tổng hợp 

Chi Ma HTT. Địa chỉ: Khu vực cửa 

khẩu Chi Ma, xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng 

Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

88 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng bình 

Ngân Sơn (Xã Đình Lập,  tỉnh Lạng 

Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

89 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất đá sạch, nước uống 

đóng bình Minh Quân (Thôn 8, xã  

Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

90 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nước uống đóng chai, đóng bình 

AQUA Sam. Địa chỉ: Thôn 4, xã Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

91 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước tinh khiết và đá 

sạch Thái Sơn 68. Địa chỉ: Thôn Còn 

Sung, xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

92 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

HAPPYWATER HÙNG HẠNH (Số 

205, đường Lê Lợi, xã Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

93 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

bình và đá sạch dùng liền Ngọc Mai 

(Thôn Mạn Đường B, xã  Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

94 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Trí Tuấn – Hộ kinh doanh Nguyễn Trí 

Tuấn (Khu Than Muội, xã Chi Lăng, 

tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

95 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết 

Kiên Trang,  Ngách 46/266, đường Lê 

Lợi, khu Trung Tâm, xã Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn - ĐT: 0205 3 822 866 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

96 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Công ty Cổ phần công nghệ dược 

phẩm Quốc tế Đại Việt (Dốc 79, Thôn 

Bến Lường, xã  Tuấn Sơn , tỉnh Lạng 

Sơn)  

108996185 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

97 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

đóng bình và đá dùng liền Bảo Hương 

(Thôn Lay, xã Thiện Tân, tỉnh Lạng 

Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

98 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

đóng bình Quỳnh Anh (Thôn Phố Vị, 

xã Hữu Lũng,  tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

99 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất đá dùng liền Đình 

Đình (Số 6, ngách 13, ngõ 122, đường 

Ba Đình, khu Na Đâu, xã Hữu Lũng , 

tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

100 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất đá dùng liền Thủy 

Vượng (Số 99, đường Bắc Sơn, khu 

An Ninh, xã Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

101 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất đá sạch dùng liền Anh 

Thư(Thôn Na Hoa, xã Hữu Lũng, tỉnh 

Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

102 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước đá dùng liền Duy 

Toàn (Thôn Bắc Lệ, xã Tân Thành,  

tỉnh Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

103 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng  chai, 

bình GIGOLA(Thôn Na Hoa, xã Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

104 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

 Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

bình, nước đá dùng liền Mai Linh 

(Thôn Lân Luông, xã Thiện Tân, tỉnh 

Lạng Sơn)  

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

105 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, 

bình Ngọc Thủy (Thôn Ao Đẫu, xã 

Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

106 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng Hoa Sim Thuộc Khách sạn 

Hoa Sim- Chi nhánh Công ty cổ phần 

du lịch và xuất nhập khẩu Lạng 

Sơn.Địa chỉ: Số 1A, đường Nguyễn 

Thái Học, P. Lương Văn Tri, tỉnh 

Lạng Sơn 

4900101456-016 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

107 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà hàng trong Khách sạn Mường 

Thanh LUXURY LẠNG SƠN – Chi 

nhánh công ty Cổ phần tập đoàn 

Mường Thanh  0106011932-032 

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

108 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 
Nhà khách Tỉnh Ủy. Địa chỉ: Phố Cửa 

nam Phường Lương Văn Tri, Tỉnh 

Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

109 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP 

Nhà khách A1. Địa chỉ: Số 35, đường 

Đinh Tiên Hoàng, phường Lương Văn 

Tri, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

VI Kiểm tra hậu kiểm bếp ăn tập thể     

1 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP Bếp ăn tập thể Trung tâm điều dưỡng 

người có công Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

2 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP Bếp ăn tập thể Bệnh Viện Phục hồi 

chức năng 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

3 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP Bếp ăn tập thể Bệnh viện Y học cổ 

truyền 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

4 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP Bếp ăn tập thể bệnh viện Phổi tỉnh 

Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

5 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP Bếp ăn tập thể Công ty Than Na 

Dương 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

 6 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP Bếp ăn tập thể Công ty Nhiệt điện Na 

Dương 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

7 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP Bếp ăn tập thể nhà máy xi măng Vissai 

Đồng Bành 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

8 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP Bếp ăn tập thể trường Cao Đẳng Lạng 

Sơn ( Trường Nghề Việt Đức Cũ) 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

VII 
Kiểm tra hậu kiểm Cơ sở kinh doanh thực phẩm chức 

năng 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

1 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP đối với Thực phẩm chức năng  

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 

1431.Địa chỉ: Số 261, đường Lê Đại 

Hành, phường Đông Kinh,  tỉnh Lạng 

Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

2 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP đối với Thực phẩm chức năng  
NHÀ THUỐC LONG CHÂU 574. Địa 

chỉ: Số 26, đường Trần Đăng Ninh, 

phường Kỳ Lừa , tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

3 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP đối với Thực phẩm chức năng  
NHÀ THUỐC LONG CHÂU 405. Địa 

chỉ: Số 4, Ngô Quyền, phường Đông 

Kinh, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

4 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP đối với Thực phẩm chức năng  

Nhà thuốc Minh Tuyết 1. Địa chỉ:  Số 

54, đường Trần Đăng Ninh, Phường 

Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

5 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP đối với Thực phẩm chức năng  

NHÀ THUỐC TRƯỜNG THỌ II. Địa 

chỉ: Số 169b, đường Bà Triệu, Kỳ 

Lừa, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

6 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP đối với Thực phẩm chức năng  

NHÀ THUỐC VIỆT MÔNG CỔ. Địa 

chỉ:Số 85, đường Lê Hồng Phong, 

phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

7 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP đối với Thực phẩm chức năng  

NHÀ THUỐC SỐ 2 NGUYỄN DU 

(TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y 

TẾ LẠNG SƠN). Địa chỉ: Số 2 đường 

Nguyễn Du, phường Đông Kinh, tỉnh 

Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

8 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP đối với Thực phẩm chức năng  

NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1515. 

Địa chỉ: Số 3-5 khu Hòa Bình, thị trấn 

Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng 

Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

9 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP đối với Thực phẩm chức năng  
QUẦY THUỐC 102. Địa chỉ: Số 102, 

khu 1, thị trấn Đình Lập, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

10 
Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm 

ATVSTP đối với Thực phẩm chức năng  
NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1404. 

Địa chỉ: Số 196, đường, 3/2, tổ 1, khối 

7, xã Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

  

Từ năm 

2025 đến 

thời điểm 

kiểm tra 

Quý I,II, III, 

nửa đầu quý 

IV 

VIII 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, Trẻ em 

 
    

1 

Kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện chính sách trợ 

giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

 

- 20 đơn vị xã, phường gồm: Hồng 

Phong, Hoa Thám, Kháng Chiến, Vũ 

Lăng, Nhất Hoà, Yên Phúc, Tri Lễ, 

Hoàng Văn Thụ, Thuỵ Hùng,Na 

Dương, Lợi Bác,  Châu Sơn, Kiên 

Mộc, Quan Sơn, Chiến Thắng, Hữu 

  2026 Quý III/2026 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 
Lũng, Tân Thành, Yên Bình, P. Lương 

Văn Tri. 

- 01 đơn vị sự nghiệp: Cơ sở Bảo trợ 

xã hội tổng hợp tỉnh 

IX 
Lĩnh vực mại dâm, phòng, chống TNXH 

 
    

1 

Kiếm tra thực hiện việc quản lý nhà nước về phòng chống 

mại dâm-TNXH trên địa bàn xã, phường 

 

 

20 xã, phường gồm: Hữu Lũng; Bắc 

Sơn, Chi Lăng, Bình Gia, Thất Khê, 

Văn Lãng, Na Sầm, Hoàng Văn Thụ, 

Lộc Bình, Đình Lập, Cao Lộc, Văn 

Quan, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Mẫu Sơn, 

P. Đông Kinh, P. Tam Thanh, P. Kỳ 

Lừa, P. Lương Văn Tri. 

 2026 

Từ quý II 

đến quý 

IV/2026 

X 
Kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược, mỹ phẩm ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
    

1 Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

Phòng khám đa khoa Xứ Lạng (trực 

thuộc công ty cổ phần dược phẩm và 

trang thiết bị y tế Lạng Sơn) 

- Phường Kỳ Lừa 

 

4900216792 

 

Đợt 1 Quý II 

2 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở 

bán buôn thuốc (GDP) 
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

VÀ VẬT TƯ Y TẾ LẠNG SƠN 

- Phường Đông Kinh 

 

4900222965 Đợt 1 Quý II 
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STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

3 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  Phòng khám đa khoa chất lượng cao 

Hà Nội - Tràng Định - trực thuộc 

Công ty TNHH đầu tư phát triển y tế 

Ngọc Sơn. Xã Thất Khê 

4900882471 Đợt 1 Quý II 

4 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  Phòng khám Nha khoa Bạch Mai  

(số 319 Trần Đăng Ninh, phường Tam 

Thanh, tỉnh Lạng Sơn) 

 

 Đợt 1 Quý II 

5 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  
Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản 28 

Bến Bắc (số 28, đường Bến Bắc, 

phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) 

 Đợt 1 Quý II 

6 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

Phòng khám chuyên khoa răng hàm 

mặt Phước An. Phường Tam Thanh  
 Đợt 1 

Quý II 

7 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  Phòng khám chuyên khoa  Răng - hàm 

- mặt Nha Khoa Thanh Thủy 

(số 81, đường Lê Lợi  phường Đông 

Kinh, tỉnh Lạng Sơn) 

 

 Đợt 1 Quý II 

8 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - 

Họng  

(169B, đường bà Triệu, phường Kỳ 

Lừa, tỉnh Lạng Sơn) 

 Đợt 1 Quý II 



30 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

9 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  Phòng khám chuyên khoa Răng - hàm 

- mặt (Nha khoa An Phát)  

(Số 486, đường Bà Triệu, phường 

Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) 

 Đợt 1 

Quý II 

10 Kiểm tra cơ sở tiêm chủng 
Trung tâm Tiêm chủng vắc xin TVAC 

- Phường Đông Kinh 
4900854361 Đợt 1 

Quý II 

11 

Kiểm tra cơ sở tiêm chủng 

Trung tâm tiêm chủng Long Châu 68 

- Phường Kỳ Lừa 
0315275368 Đợt 1 

Quý II 

12 

Kiểm tra cơ sở tiêm chủng 
Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao 

POTEC 86 

- Phường Đông Kinh   

0101150040 Đợt 1 

Quý II 

13 

Kiểm tra cơ sở tiêm chủng 
Trung tâm tiêm chủng VNVC Lạng 

Sơn - Công ty Cổ phần vắc xin Việt 

Nam  

0107631488 Đợt 1 

Quý II 

14 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) Nhà thuốc Xứ Lạng (trực thuộc công 

ty cổ phần dược phẩm và trang thiết bị 

y tế Lạng Sơn)  

-Phường Kỳ Lừa 

 

4900216792 

 

Đợt 1 

Quý II 



31 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

15 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) 

Nhà thuốc Ngọc Lan 

- Phường Đông Kinh 
4900809577 Đợt 1 

Quý II 

16 

Kiểm tra ccơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) 

Nhà thuốc 28 Bến Bắc  

Phường Tam Thanh  
 Đợt 1 

Quý II 

17 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) 
Nhà thuốc Tâm cơ sở 2  

- Phường Đông Kinh 

 

 Đợt 1 

Quý II 

18 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) 

Nhà thuốc An Bình 

- Phường Đông Kinh 
 Đợt 1 

Quý II 

19 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1431- 

Trực thuộc Công ty Cổ phần FPT 

Long Châu 

- Phường Kỳ Lừa 

0315275368 Đợt 1 

Quý II 

20 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) 

NHÀ THUỐC VẠN TÂM AN 2 

- Phường Kỳ Lừa 
 Đợt 1 

Quý II 



32 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

21 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) 

NHÀ THUỐC HẢI HÀ 2 

- Phường Kỳ Lừa 
 Đợt 1 

Quý II 

22 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) 

QUẦY THUỐC TUẤN HƯỜNG  

- Xã Na Sầm  
 Đợt 1 

Quý II 

23 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) 

QUẦY THUỐC SỐ 22 

- Xã Na Sầm 
 Đợt 1 

Quý II 

24 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) 

NHÀ THUỐC SỐ 18 

- Xã Thất Khê 
 Đợt 1 

Quý II 

25 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) Nhà thuốc Long Châu 2337- Trực 

thuộc Công ty Cổ phần FPT Long 

Châu 

- Xã Thất Khê 

0315275368 Đợt 1 

Quý II 

26 Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc) 

Nhà thuốc Ngọc Sơn - trực thuộc 

Công ty TNHH đầu tư phát triển y tế 

Ngọc Sơn 

- Xã Thất Khê 

 

4900882471 Đợt 1 

Quý II 



33 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

27 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán buôn dược liệu 

(GDP); cơ sở Xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền (GSP)  

Công ty CP TM Quốc tế Hữu Vượng  

- Xã Đồng Đăng 
4900636571 Đợt 1 

Quý II 

28 Kiểm tra cơ sở hành nghề (Cơ sở sản xuất mỹ phẩm) 
Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa 

- Phường Kỳ Lừa 
 Đợt 1 

Quý II 

29 Kiểm tra cơ sở hành nghề (Cơ sở sản xuất mỹ phẩm) 
Công ty cổ phần thuốc Nam Việt 

- Xã Tuấn Sơn  
2400617400 Đợt 2 Quý IV 

30 Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
Phòng khám đa khoa Minh Tuyết 

- Phường Kỳ Lừa 
 Đợt 2 Quý IV 

31 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Trường Sinh Hà 

Nội – Lạng Sơn (Thuộc Công ty cổ 

phần Y dược Trường Sinh – Lạng Sơn) 

- Phường Đông Kinh  

4900787796 Đợt 2 Quý IV 

32 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Phú Lộc (thuộc 

Chi nhánh Công ty Cổ phần kết nối Y 

tế Lạng Sơn) 

- Phường Đông Kinh 

10103563371-

001 
Đợt 2 

Quý IV 



34 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

33 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa quốc tế Ngọc 

Lan (thuộc Chi nhánh Công ty TNHH 

MTV y tế Thiên Ngọc Lan) 

- Phường Đông Kinh 

4900809577 Đợt 2 

Quý IV 

34 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa quốc tế Ngọc 

Lan cơ sở 2 (thuộc Chi nhánh Công ty 

TNHH MTV y tế Thiên Ngọc Lan) 

- Phường Đông Kinh 

4900809577-004 Đợt 2 

Quý IV 

35 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Hà Nội Medic 

(thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần 

phát triển đầu tư công nghệ Hà Nội 

Medic) 

- Xã Hữu Lũng 

0107478293-001 Đợt 2 Quý IV 

36 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám đa khoa quốc tế Hưng 

Thịnh (thuộc Công ty TNHH y tế Hưng 

Thịnh) 

- Xã Hữu Lũng 

4900867096 Đợt 2 

Quý IV 

37 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám chẩn đoán hình ảnh (BS. 

Lộc Văn Thạch) (Thôn Đại Sơn, 

phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) 

 

 Đợt 2 

Quý IV 

38 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm 

Mặt (Số 482 đường Trần Đăng Ninh, 

phường Lỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) 

 Đợt 2 

Quý IV 



35 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

38 

Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám chuyên khoa Răng - hàm 

- mặt Hà Nội  

(số 28, đường 10/10, khu 2, xã Thất 

Khê, tỉnh Lạng Sơn) 

 Đợt 2 

Quý IV 

40 Kiểm tra Cơ sở tiêm chủng 

Phòng tiêm chủng POTEC 87 Hữu 

Lũng 

- Xã Hữu Lũng 

4900886412 Đợt 2 

Quý IV 

41 Kiểm tra Cơ sở tiêm chủng 
Trung tâm tiêm chủng vắc xin Trường 

Phong 
8189983524-001 Đợt 2 Quý IV 

42 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán buôn thuốc 

(GDP)) 
CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ 

Y TẾ NAM VIỆT 

– Xã Hữu Lũng 

4900886412 Đợt 2 

Quý IV 

43 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 
Nhà thuốc - CÔNG TY TNHH DƯỢC 

- THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT 

– Xã Hữu Lũng 

4900886412 Đợt 2 

Quý IV 

44 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 

Nhà thuốc Medic  

– Xã Hữu Lũng 
 Đợt 2 

Quý IV 



36 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

45 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 
Nhà thuốc Hưng Thịnh (thuộc Công ty 

TNHH y tế Hưng Thịnh)   

– Xã Hữu Lũng 

 Đợt 2 

Quý IV 

46 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 

Nhà thuốc Ánh Châu 

- Phường Tam Thanh 
 Đợt 2 

Quý IV 

47 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 
Nhà thuốc Ánh Ngân 

 

- Phường Tam Thanh  

 Đợt 2 

Quý IV 

48 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 

Nhà thuốc 52A Huy Định 

- Phường Kỳ Lừa 
 Đợt 2 

Quý IV 

49 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 
Nhà thuốc 207 Trần Đăng Ninh 

 

- Phường Tam Thanh 

 Đợt 2 

Quý IV 

50 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 

NHÀ THUỐC KINH BẮC  

– xã Tuấn Sơn 
 Đợt 2 

Quý IV 



37 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

51 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 

Nhà thuốc số 45 

- xã Hữu Lũng  
 Đợt 2 

Quý IV 

52 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1559- 

Trực thuộc Công ty Cổ phần FPT 

Long Châu  

- Xã Chi Lăng 

0315275368 Đợt 2 

Quý IV 

53 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 

NHÀ THUỐC BÁCH HỘI 

- Xã Chi Lăng 
 Đợt 2 

Quý IV 

54 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 

Nhà thuốc Quỳnh Hương 

- Phường Kỳ Lừa  
 Đợt 2 

Quý IV 

55 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) Nhà thuốc Trường Sinh (Thuộc Công 

ty cổ phần Y dược Trường Sinh – Lạng 

Sơn)  

- Phường Đông Kinh 

 Đợt 2 

Quý IV 

56 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 

Nhà thuốc Minh Tuyết 

- Phường Kỳ Lừa 
 Đợt 2 

Quý IV 



38 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

57 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) 

Nhà thuốc Online  

- Phường Đông Kinh 
 Đợt 2 

Quý IV 

58 

Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc) Nhà thuốc Ngọc Lan (thuộc Chi nhánh 

Công ty TNHH MTV y tế Thiên Ngọc 

Lan  

- Phường Đông Kinh 

4900809577 Đợt 2 

Quý IV 

XI Kiểm tra theo kế hoạch Dân số     

1 
Chương trình Mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số 

bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tỉnh Lạng Sơn 
Trạm Y tế tại 10 xã  2026 Quý II/2026 

2 
Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối 

tượng đến năm 2030 tỉnh Lạng Sơn 
 Trạm Y tế tại 10 xã  2026 Quý II/2026 

3 

Chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin 

chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn 

Trạm y tế tại 65 xã  2026 
Quý 

III+IV/2026 



39 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

4 Chương trình Truyền thông dân số tỉnh Lạng Sơn Trạm y tế xã tại 8 xã  2026 Quý III/2026 

5 
Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 
Trạm y tế xã tại 8 xã  2026 Quý III/2026 

XII 
Kiểm tra lựa chọn giới tính thai nhi 

 
    

1 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Phan 

Thị Bích Mai 

 

2026 

Quý 

IV/2026 

2 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Nông 

Thị Hồng 

 

2026 Quý 

IV/2026 

3 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Phạm 

Thanh Huyền 

 

2026 Quý 

IV/2026 



40 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

4 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Phan 

Thanh Hải 

 

2026 Quý 

IV/2026 

5 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Lý Thị 

Hồng Hải 

 

2026 Quý 

IV/2026 

6 

 

Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Vi Thị 

Chuyên 

 

2026 Quý 

IV/2026 

7 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Nguyễn 

Thị Thuận 

 

2026 Quý 

IV/2026 

8 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Vi Thị 

Việt Hà 

 

 

2026 Quý 

IV/2026 

9 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Nguyễn 

Thúy Vân 

 

2026 Quý 

IV/2026 



41 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

10 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Hoàng 

Thị Liên 

 

2026 Quý 

IV/2026 

11 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Đinh 

Thị Hạnh Nguyên 

 

2026 Quý 

IV/2026 

12 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản - 

Kế hoạch hóa gia đình Bác sỹ Chiêm 
 

2026 Quý 

IV/2026 

13 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 
Nhà sách 31 Nguyễn Tri Phương  

2026 Quý 

IV/2026 

14 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 
Nhà sách Thiên Phú  

2026 Quý 

IV/2026 

15 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 
Nhà sách Thành Nghĩa  

2026 Quý 

IV/2026 



42 
 

 

STT Nội dung kiểm tra Đối tượng kiểm tra 

Mã số  

doanh nghiệp 

(Đối với  

doanh nghiệp) 

Thời kỳ 

kiểm tra 

 

Dự kiến 

thời gian 

triển khai 

kiểm tra 

16 
Lựa chọn giới tính thai nhi 

 
Nhà sách Bình Cam  

2026 Quý 

IV/2026 

 

 


